Thí sinh Bùi Công Bằng

Hàn quốc sự đột phá với những sáng tạo không ngừng

Hàn Quốc - một quốc gia với bề dày văn hóa, truyền thống xưa nay càng được nhiều người trên thế giới biết đến với một hình ảnh là một quốc gia phát triển năng động trên mọi lĩnh vực, sự “năng động” ấy không chỉ thể hiện trên những khẩu hiệu hay những chiến lược về sự quảng bá hình ảnh du lịch mà nó phát triển trên diện rộng với mọi lĩnh vực: từ các hoạt động kinh tế văn hóa cho đến thể thao, lối sống... và tập quán ấy dần trở thành nếp sống trong mỗi người dân Hàn Quốc, nó bắt nguồn từ sự quyết tâm của Chính phủ và người dân. Quả thật rằng khẩu hiệu “Dynamic Korea” không còn bao hàm ý nghĩa “năng động Hàn Quốc” mà nó đã trở thành sự “đột phá” bằng những sáng tạo không ngừng... khi mà sự phát triển của nó bắt nguồn từ một sự cải cách trở thành nền kinh tế thị trường mà trong đó nhà nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Nếu như cách đây 30 năm, tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc chỉ đứng ngang hàng với các nước nghèo ở châu Phi, châu Á thì sự trì trệ ấy nay đã được thay đổi với tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc đứng thứ 10 trên thế giới bằng một loạt những dấu mốc khiến nhiều quốc gia phải sửng sốt. Năm 2005 GDP danh nghĩa của Hàn Quốc ước đạt khoảng 789 tỷ USD, GDP tính theo sức mua tương đương (PPP) ước đạt 109 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tính theo GDP danh nghĩa và theo sức mua tương đương lần lượt là: 16.270 USD và 22.620 USD (xếp thứ 33 và 34 thế giới).

Năm 1997 cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, Hàn Quốc bị khủng hoảng kinh tế nặng nề, để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ Hàn Quốc đã phải chấp vay khẩn cấp Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) 57 tỷ USD với những điều kiện ngặt nghèo để tiến hành cải cách mạnh mẽ, xây dựng nền kinh tế thị trường dân chủ, phá bỏ quyền lực của các tài phiệt, coi trọng sự phát triển của các công ty vừa và nhỏ, giảm sự can thiệp của nhà nước, chống cấu kết chính trị, kinh doanh; mặt khác đã áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng” huy động sự phát triển và sự quyên góp của quốc dân và ủng hộ chính phủ. Kết quả là Hàn Quốc đã trở thành nước phát triển, thành công trong việc khắc phục khủng hoảng trong thời gian 3 năm (1998-2000) trả xong nợ của IMF, dự trữ ngoại tệ đạt 133 tỷ USD (tháng 7/2003), tất cả những điều đó đã phần nào chứng minh cho sự năng động mà nó không hề chỉ là khẩu hiệu.

Từ những năm 1970, nhiều tập đoàn của Hàn Quốc bắt đầu tạo chỗ đứng trên thị trường thế giới. Trong số đó có thể nói tới như Samsung, Huyndai, Daewoo... với sự năng động thể hiện ở việc đa lĩnh vực, đa chức năng mà ở Việt Nam mới chỉ được làm quen ở một vài lĩnh vực. Ví dụ như tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc còn thể hiện sự năng động ở các lĩnh vực bảo hiểm, chế tạo máy, thương nghiệp và bất động sản, là một tập đoàn nằm ở ngoại vi Seoul, tập đoàn này còn có một bảo tàng giới thiệu sự hình thành của tập đoàn với tất cả các bước thăng trầm của nó và phần trưng bày luôn cập nhật vào các sản phẩm mới nhất... khiến người xem thấy được tầm vóc của một tập đoàn kinh tế có giá trị xuất khẩu mỗi năm là 40 tỷ USD, chiếm 17% tổng giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc. Đó là một sự sáng tạo mang tính chiến lược của tập đonà mà có thể nói đó cũng là tiêu biểu cho vô số các tập đoàn khác của Hàn Quốc, và mới đây khi đội Chelsea vừa đoạt giải vô địch goại hạng Anh thì từ mùa bóng này trên áo mỗi cầu thủ đều mang thương hiệu “Samsung”, ngoài ra nhiều công ty Hàn Quốc khác như LG, Huyndai,... đều tham gia tài trợ cho các đội bóng lớn như một sự thể hiện của chương trình “năng động Hàn Quốc” mang lại hình ảnh đất nước cũng như những sản phẩm thương mại đến với thế giới.

Sự năng động ấy còn thể hiện qua việc nhà nước có cơ chế cho phép các nhà trường kể cả trường tư hay những cơ quan khác có thể trưng bày những báu vật hay bảo vật quốc gia nếu nó là tài sản của dân (đặc biệt là các cựu sinh vien hay người thành đạt tặng) để khách xem cũng thấy được bề dày truyền thống cũng là giá trị thương hiệu của tổ chức đó. Và người Hàn Quốc cho rằng hình ảnh của quốc gia trước hết được thể hiện từ mọi tế bào cấu thành quốc gia, cơ chế này hoàn toàn mới lạ khác với nhiều quốc gia khác, thể hiện một sự sáng tạo trong mỗi cá nhân cũng như quốc gia Hàn Quốc; hay sự năng động trong phương hướng của một tập đoàn thép với trình độ công nghệ lớn nhất thế giới: 17 triệu tấn/năm, và đứng thứ 3 trên thế giới. Không chỉ phát triển ở tầm nghiên cứu khoa học mà nhờ chủ trương “xanh” với môi trường và “sạch” trong quản lý tập đoàn này đã thể hiện sự cách tân một cách ngoạn mục.

Ngoài ra ở các lĩnh vực khác Hàn Quốc cũng thể hiện một bản sắc riêng qua rất nhiều thương hiệu mà nó đã trở nên nổi tiếng trên thế giới như: các hãng mỹ phẩm, các lĩnh vực thời trang may mặc, các ngành công nghiệp nhẹ. Sự sáng tạo và năng động của các hãng đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền quảng bá về đất nước Hàn Quốc. Ví dụ như ở Việt Nam khi nhắc tới mỹ phẩm là nói tới mỹ phẩm Hàn Quốc, sự nổi tiếng ấy đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân bởi lẽ Hàn Quốc đã “năng động” tuyên truyền hình ảnh và văn hóa của mình, vẻ đẹp quyến rũ của Hàn Quốc một cách tế nhị qua các bộ phim mà vẻ đẹp và diễn xuất của các diễn viên Hàn Quốc đã trở thành một trào lưu như một sự tiêu biểu trong cách sống của Hàn Quốc hấp dẫn những quốc gia khác.

Bên cạnh những slogan về một “Dynamic Korea” qua hình ảnh tươi đẹp về thiên nhiên, con người qua các phương tiện thông tin đại chúng, ta còn cảm nhận được một “Dynamic Korea” qua lĩnh vực thể thao, với một tinh thần “năng động Hàn Quốc” với việc đạt thành tích tuyệt vời tại World cup 2002: đứng thứ 4 thế giới nhờ tinh thần thi đấu hết mình vì tổ quốc, quyết tâm hết mình theo tinh thần năng động Hàn Quốc, mà Hàn Quốc nói chung và mỗi cầu thủ nói riêng đã giúp cho đội tuyển đạt được thành tích tuyệt vời đó. Và với sự cổ vũ cuồng nhiệt nhưng cũng rất fairplay của cổ động viên mà nhiều người cho rằng chính những hành vi rất xung lực nhưng rất văn hóa này đã thúc đẩy tinh thần “năng động Hàn Quốc” mà tinh thần ấy vẫn không hề tụt hậu khi mà năm 2002 bóng đá Hàn Quốc không đạt được thành tích như ý khiến cả nước thất vọng, lại thêm nền kinh tế đất nước bị chững lại và căng thẳng chính trị trên bán đảo Triều Tiên... nhưng Hàn Quốc vẫn quyết tâm và kiên trì phấn đấu cho khẩu hiệu đó.

Việc năm 2003 với quyết tâm của vị thị trưởng nổi tiếng Lee Myong Back khởi công khơi lại dòng sông Cheong Gye Cheon là một phần địa thế của kinh đô Hàn Quốc xưa nay mang lại môi trường xanh mát cho Thành phố Seoul khi mà nó đã bị xóa bỏ bằng việc san lấp và xây đường cao tốc trên cao giải quyết nhu cầu giao thông, đã mang lại niềm tự hào cho người dân bởi lẽ dòng sông cổ đã ám ảnh trong tâm trí họ, nó chứa đựng những giá trị lịch sử văn hóa và môi trường. Ngoài ra nó còn mở ra triển vọng về việc cải tạo kiến trúc, cải thiện dân sinh, với nỗ lực tỏng 2 năm 3 tháng dóngong 5,8km đã chảy lại, họ tự hào gọi đó là “cuộc cách mạng 5,8km” và được xây dựng một toà bảo tàng kề bên một khúc sông như niềm tự hào ghi nhận lịch sử cải tạo dòng Cheong Gye Cheon và là một thành tựu của tinh thần “năng động Hàn Quốc”.

Có thể nói, để hướng tới khẩu hiệu “Dynamic Korea” đó là sự quyết tâm của từng cá nhân đến các tập thể, từ những con người hết sức bình dị đến các vị lãnh đạo... tất cả đều quyết tâm hướng tới mục tiêu: đó là không ngừng “đột phá” để thể hiện mình, một tinh thần “năng động Hàn Quốc” đã len lỏi đến trái tim của từng người dân; sự quảng bá về văn hóa Hàn Quốc được thể hiện một cách khéo léo, ý nhị không dễ gì nhận ra nhưng nó lại có một tác dụng lớn, đó là sáng tạo thể hiện “Dynamic Korea” niềm tự hào đó đã đạt được những thành công rất lớn ở phương diện văn hóa và có ảnh hưởng sâu sắc tới châu Á qua các hình thức năng động sáng tạo. Họ đã quảng bá hình ảnh ở mọi phương diện kinh tế, văn hóa, thể thao... và tạo ra với các nước nói chung và Việt Nam nói riêng một trào lưu mang tên “Hàn Quốc” ảnh hưởng đậm nét tới mức dường như tạo thành nếp sống trong một bộ phận giới trẻ và dường như văn hóa ấy còn được cường điệu hóa lên trong lĩnh vực điện ảnh, thiên nhiên và con người... khiến nhiều dịch vụ mang tên “Hàn Quốc” như: “Trang điểm Hàn Quốc”, “Chụp ảnh Hàn Quốc”, “Mũ nón Hàn Quốc”... Tất cả những điều đó đủ nói lên sức ảnh hưởng và một chiến lược quảng bá hình ảnh đất nước Hàn Quốc đã thành công trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Có thể nói hình thức quảng bá cũng rất “Dynamic” mà không phải quốc gia nào cũng sáng tạo và thành công như Hàn Quốc.

Là một sinh viên về design, tôi cảm nhận thực tế rất rõ nét về sự năng động của Hàn Quốc, từ những chiến lược quy mô đến những sự thay đổi vô cùng năng động trong các mẫu thiết kế. Tất cả đều thể hiện một mục tiêu: kiên trì phấn đấu cho khẩu hiệu đó vì không “Dynamic” sẽ bị tụt hậu giữa thế giới cạnh tranh và đầy biến động này. Ở Việt Nam có thể nói việc quảng bá ngày một phát triển hơn khi mà mới đây, trong cuộc tiếp xúc với Chính phủ Việt Nam, đích thân Phu nhân Thủ tướng Hàn Quốc đã cắt băng khai trương Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, điều này đã đánh một mốc quan trọng trong việc đưa hình ảnh đất nước con người Hàn Quốc gần hơn với Việt Nam. Hình thức quảng bá mới rất đúng với slogan mà cơ quan thông tin đối ngoại (KOIS) của Bộ Văn hóa và Du lịch đã khẳng định - “Dynamic Korea”!n
